
Nom 

 

Prénom 
 

Date de naissance 
 

Grade Ecole 
code 

grade 

18
ème

 Cap 

NGHIEM  An Thạch 16/12/1939 18e Cap (Lão Võ Sư) Tinh Võ Nam Hải Đạo 22 

DANG Le Hung 04/04/1947 18e Cap (Đại Võ Sư) Tiến Giang Võ Thuật Đạo 21 

LE CONTE Antoine 20/04/1940 18e Cap (Đại Võ Sư) Hoà Long Võ Đạo 21 

NGUYEN Van Trung 09/06/1948 18e Cap (Đại Võ Sư) Võ Thuật Văn Võ Đạo 21 

VO DINH Bernard 07/07/1952 18e Cap (Đại Võ Sư) Cây Lâu Võ Đạo 21 

BARBEY Olivier 26/10/1964 18e Cap (Võ Sư Chường Môn) Sơn Long Quyền Thuật 20 

DANG-VAN-SUNG Philippe 27/06/1960 18e Cap (Võ Sư Chường Môn) Nam Hổ Quyền 20 

HUYNH Hung Mai 03/02/1961 18e Cap (Võ Sư Chường Môn) Văn Lặng Võ Đường 20 

OU  DamHy 19/03/1945 18e Cap (Võ Sư Chường Môn) Mon Vuot Dai Bang 20 

TAMBI Matt 23/02/1969 18e Cap (Võ Sư Chường Môn) Thần Long Thiên Ðại Hổ 20 

BRENOT Michel 07/07/1959 18e Cap (Võ Sư Trưởng Tràn) Cây Lâu Võ Đạo 19 

JOUBIER André 21/05/1950 18e Cap (Võ Sư Trưởng Tràn) Tinh Võ Nam Hải Đạo 19 

ALLAMELON  Daniel 19/05/1957 18e Cap (Võ Sư) Võ Khí Thuật – Long Quyền 18 

BARICAULT Didier 13/09/1964 18e Cap (Võ Sư) Võ Kinh Van An Phai 18 

BASSET David 18/11/1971 18e Cap (Võ Sư) Tinh Võ Đạo 18 

DALMAZ Christophe 26/11/1974 18e Cap (Võ Sư) Hiệp Hội Quyền Thuật 18 

DELPIERRE Thierry 14/02/1967 18e Cap (Võ Sư) Hòa Sơn Võ Đạo 18 

KARAMANE Chadly 25/01/1971 18e Cap (Võ Sư) Tay Vu Đạo 18 

LEBELT  Jean François 06/05/1962 18e Cap (Võ Sư) Thủy Hử Võ Đường 18 

LESOIL Stéphane 21/08/1970 18e Cap (Võ Sư) Tiêu Long Duong 18 

MELLOUK Abdel Hakim 17/01/1966 18e Cap (Võ Sư) Hắc Xà Quyền 18 

MENUE Daniel 25/05/1968 18e Cap (Võ Sư) Thăng Long Võ Đạo Việt Nam 18 

MOLINA Julien 28/03/1976 18e Cap (Võ Sư) Hiệp Hội Quyền Thuật 18 

NGUYEN Véronique 13/02/1961 18e Cap (Võ Sư) Võ Thuật Văn Võ Đạo 18 

NGUYEN Xavier 01/09/1967 18e Cap (Võ Sư) Sơn Long Quyền Thuật 18 
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NGUYEN Anthony 18/09/1979 18e Cap (Võ Sư) Thanh Long Võ Đạo France 18 

SAIDANI Kamel 16/09/1965 18e Cap (Võ Sư) Võ Dân Tôc 18 

SCIBERRAS  Serge 01/05/1965 18e Cap (Võ Sư) Cây Lâu Võ Đạo 18 

TLATI Choukri 28/10/1972 18e Cap (Võ Sư) Võ Thuật Văn Võ Đạo 18 

VETTESE Franck 01/11/1969 18e Cap (Võ Sư) Cây Lâu Võ Đạo 18 

WEBER Thierry 22/01/1965 18e Cap (Võ Sư) Hoà Long Võ Đạo 18 

17
ème

 Cap 

BARONHEID Dominique 22/03/1964 17e Cap (Huấn luyện viên cao cấp) Minh long Tây Sơn Võ Đạo 17 

BASSET  Lise 29/07/1977 17e Cap (Huấn luyện viên cao cấp) Tinh Võ Đạo 17 

DJIRE Amadou 10/06/1959 17e Cap (Huấn luyện viên cao cấp) Tinh Võ Nam Hải Đạo 17 

LÊ Thi Cam Tu 29/06/1989 17e Cap (Huấn luyện viên cao cấp) Thanh Long Võ Đạo France 17 

OUARET Djebbar 15/10/1961 17e Cap (Huấn luyện viên cao cấp) Võ Thuật Văn Võ Đạo 17 

SONNET Frédéric 09/05/1960 17e Cap (Huấn luyện viên cao cấp) Tinh Võ Nam Hải Đạo 17 

TRAN THUY  Mai Han 07/11/1986 17e Cap (Huấn luyện viên cao cấp) Tinh Võ Đạo 17 

16
ème

 Cap 

ABDOUSS Aziz 20/04/1957 16e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Minh long Tây Sơn Võ Đạo 16 

ALBORCH Jacques 15/11/1960 16e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Phượng Long Võ Đạo 16 

AMIRA Mohamed 25/03/1983 16e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Nam Hổ Quyền 16 

LECLERCQ Laurent 15/02/1966 16e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Cây Lâu Võ Đạo 16 

NORMAND Pascal 09/09/1962 16e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Minh long Tây Sơn Võ Đạo 16 

PERYKASZA Christian 08/06/1953 16e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Cây Lâu Võ Đạo 16 

SUREAU Mélissa 03/07/1978 16e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Tinh Võ Nam Hải Đạo 16 

15
ème

 Cap 

BOURGERY  Jacques 26/04/1969 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Võ Thuật Văn Võ Đạo 15 

CALOC Willy 27/11/1964 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Hoà Long Võ Đạo 15 

CHOQUET Luc 04/04/1971 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Minh Long Hổ Võ Đạo 15 

CIRET Bruno  12/12/1972 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Cây Lâu Võ Đạo 15 

DANG Tri Dung David 05/06/1981 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Tiến Giang Võ Thuật Đạo 15 



DURET Guillaume 02/02/1983 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Văn Lặng Võ Đường 15 

GENOVA Julien 17/01/1982 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Văn Lặng Võ Đường 15 

JARRY Dimitri 20/03/1968 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Minh Long Hổ Võ Đạo 15 

LECLERCQ Sandy 12/03/1988 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Cây Lâu Võ Đạo 15 

SALLE Jean-Pierre 15/10/1957 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Tinh Võ Nam Hải Đạo 15 

SAVIOZ Cécile 12/07/1977 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Hiệp Hội Quyền Thuật 15 

VIGUIER Simon 01/08/1978 15e Cap (Huấn luyện viên trung cấp) Phượng Long Võ Đạo 15 

14
ème

 Cap 

BERRIER Fabien 25/04/1982 14e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Hiệp Hội Quyền Thuật 14 

COPIN Jean François 01/05/1970 14e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Hòa Sơn Võ Đạo 14 

DINH XUAN Anh Tuan 05/07/1958 14e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Hoà Long Võ Đạo 14 

FENEROL Arnaud 02/02/1991 14e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Tiêu Long Duong 14 

GOURMAND Romain 25/02/1980 14e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Hắc Xà Quyền 14 

HORNOY Ludovic  24/07/1971 14e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Hòa Sơn Võ Đạo 14 

MICHEL Franck 18/03/1970 14e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Minh long Tây Sơn Võ Đạo 14 

MOUTURAT Laurent 14/02/1961 14e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Tinh Võ Nam Hải Đạo 14 

TRIPON Claude 24/06/1962 14e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Minh Long Hổ Võ Đạo 14 

13
ème

 Cap 

GOURMAND  Romain 25/02/1980 13e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp)  Nam Hổ Quyền 13 

DECALONNE Eric 22/12/1959 13e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Hoà Long Võ Đạo 13 

DELAPORTE Mickaël 25/10/1982 13e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Minh Long Hổ Võ Đạo 13 

DIACQUENOD Sophie 10/02/1972 13e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Tinh Võ Nam Hải Đạo 13 

DOPYTALA Michel 21/09/1998 13e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Nam Hổ Quyền 13 

HACID Ali  25/03/1986 13e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Sơn Long Quyền Thuật 13 

NIEL Eric 02/08/1961 13e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp)  Lee Siu Lung 13 

12
ème

 Cap 

ALLIOTTI Georges  16/12/1970 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Thần Long Thiên Ðại Hổ 12 

BENCHIKH Samir 19/06/1995 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Tay Vu Đạo 12 



BENITO Baptiste 20/01/1987 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Minh Long Hổ Võ Đạo 12 

BOIRE Julien 10/03/1988 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Cây Lâu Võ Đạo 12 

BRUNEL Medyna 12/05/1999 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Tay Vu Đạo 12 

COIRAT Hervé 12/02/1964 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Minh Long Hổ Võ Đạo 12 

GILARDIN Sylvain 10/02/1970 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Nantes Việt Võ Đạo 12 

GOFFART Axel 19/09/1989 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Minh Long Hổ Võ Đạo 12 

HUAN Samuel 03/03/1993 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Cây Lâu Võ Đạo 12 

KARAMANE Mehdi 07/11/1998 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Tay Vu Đạo 12 

LACROUTS Eric 04/01/1972 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Minh Long Hổ Võ Đạo 12 

PONT Caroline 28/01/1979 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Nantes Việt Võ Đạo 12 

POPELER Axel 24/09/1981 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Minh Long Hổ Võ Đạo 12 

REIN Jean-Jacques 01/05/1959 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Thần Long Thiên Ðại Hổ 12 

SAVARINAYAGAM William 09/09/1990 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Thần Long Thiên Ðại Hổ 12 

TAMBI Tony 15/02/1999 12e Cap (Huấn luyện viên sơ cấp) Thần Long Thiên Ðại Hổ 12 

 


